
Xe số SL HS Ghi chú
Trưởng ban

Đại diện Ban Giám hiệu

1 Phạm Hồng Liên 1 41 6/1, 9/3, 9/5

2 Lý Huệ Mẫn 1

3 Trần Thị Thủy Tiên 2 43 7/3, 7/6

4 Hoàng Thị Quỳnh Trang 2

5 Lê Thị Nguyệt Nga 3 40 6/3, 7/2

6 Bùi Thị Kim Như 3

7 Nguyễn Ngọc Nhân 4 39 6/2, 6/6

8 Nguyễn Thị Trinh 4

9 Đặng Thụy Hoàng Anh 5 41 7/4, 7/5, 8/2, 8/4

10 Lê Thị Phương Đông 5

11 Lê Thị Ngọc Hoa 6 44 7/1, 8/1, 8/3

12 Nguyễn Hoàng Lâm Thảo 6

13 Tô Thanh Hùng 7 43 8/5, 8/6, 9/4

14 Trần Thị Thanh Thủy 7

15 Đặng Kim Vũ 8 43 9/7, 9/9

16 Trần Thị Kim Oanh 8

17 Nguyễn Thị Phương Lan 9 43 9/6, 9/8, 9/2, 9/7

18 Phạm Thị Thanh Huê 9

19 Nguyễn Công Đầm 10 43 6/4, 6/5, 8/7

20 Đoàn Tấn Tài 10
420

(Xem thêm phân công giảng dạy trong ngày 26/11/2019 ở trang sau)
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THỜI KHÓA BIỂU NGÀY 26/11/2019

Tiết 7A
(7/1, 7/2, 7/3)

7B
 (7/4)

7C 
(7/5, 7/6)

9A
(9/1, 9/2)

9B
(9/3)

9C
(9/4)

9D
(9/5)

9E
(9/6, 9/7, 9/8)

1 Văn-Phương Anh-Trân C.Nghệ-Trâm MT-Công Lý-Hải Văn-Thảo Lý-Hòa Hóa-Thanh Lan
2 MT-Công Anh-Trân Văn-Phương Văn-Thảo Văn-Mai Lan Lý-Hải Hóa-Thanh Lan Lý-Hòa
3 C.Nghệ-Trâm Văn-Ánh Văn-Phương Lý-Hải Văn-Mai Lan Hóa-Thanh Lan Văn-Thảo MT-Công
4 Lý-Hải Văn-Ánh Anh-Trân C.Nghệ-Duyên C.Nghệ-Trâm Hóa-Thanh Lan Văn-Thảo Văn-Mai Lan
5 Văn-Ánh Lý-Hải Anh-Trân Văn-Thảo Hóa-Thanh Lan C.Nghệ-Duyên C.Nghệ-Trâm Văn-Mai Lan

Tiết 6A
(6/1, 6/2, 6/3)

6B
 (6/4)

6C
 (6/5, 6/6)

8A
(8/1, 8/2, 8/3, 8/4)

8B
 (8/5,8/6)

8C
 (8/7)

1 Nhạc-Thoại Văn-Phương Văn-Ánh Lý-Hòa Hóa-Tuyết Lan Văn-Liên
2 MT-Loan Nhạc-Thoại Văn-Ánh Văn-Phương Hóa-Tuyết Lan Văn-Liên
3 Văn-Liên MT-Loan Anh-Ly Toán-Hoàng Văn-Phương Lý-Hòa
4 Văn-Liên Lý-Hoàng Nhạc-Thoại Anh-Trân Lý-Hòa Anh-Ly
5 Lý-Hoàng Lý-Hòa MT-Loan Anh-Trân Văn-Liên Anh-Ly




